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o DS6. CHUYEN DE 1-SO TU' NHIEN S
CHU DE 1: PHUONG PHAP GIAI CAC BAI TOAN LIEN QUAN DPEN SO VA CHU SO
PHAN I. TOM TAT LY THUYET

1. TAP HQP SO TU NHIEN
Tap hop s6 ty nhién: N
Tap hop sb tu nhién khac 0 (nguyén duong), ky hiéu la: N
C6 10 chit sb: 0:1:2:3:4:5:6¢ -';3;9‘
S6 tu nhién c6 chit s6 tan cing 1a 0:2:4:6:8 13 cac s6 chin.

So tu nhién c6 chir s6 tan cung la L3579 13 cac s6 16

Hai s6 tu nhién lién tiép hon (kém) nhau 1 don vi. Hai s6 hon (kém) nhau 1 don vi 13 hai s6 tu nhién lién

tiép.
H;i) s6 chin lién tiép hon (kém) nhau 2 don vi. Hai s6 chin hon (kém) nhau 2 don vi 14 hai sé chin lién
tiép.

Hari) s0 1¢ lién tiép hon (kém) nhau 2 don vi. Hai s6 1¢ hon (kém) nhau 2 don vi 14 hai s6 I¢ lién tiép.
2. CAU TAO CUA MOT SO TU NHIEN

Phan tich mot sb ty nhién theo céc chit sb:

ab =10a +b

abc =100a +10b +¢ =10ab +c =100a + bc

abed =1000a +100b +10c +d =10abc +d =100ab +cd =1000a +10bc +d

3. SO SANH HAI SO TU NHIEN

Trong hai s6 tu nhién, s6 ndo c6 chir s6 nhiéu hon thi 16n hon.

Néu hai s ¢ cung chit s6 thi s6 ndo ¢ chir sb dau tién ké tir trai sang phai 16n hon thi s d6
16n hon. Néu hai sd c6 tit ca cac cip chir s6 ¢ timg hang déu bang nhau thi hai s6 d6 bang
nhau.

PHAN II. CAC DANG BAI

Dang 1:Viét s6 tw nhién tir gia thiét cho truéc

1. Phwong phap giai

Y . , ~ £ 0.1.2.3.4:5:6:7:89 S U S -
- Khi viét mot sO tu nhién ta st dung 10 chir s6 . Chir s dau tién ké tir bén trai

ctia mot s tu nhién phai khac 0.
- Thoéng qua viéc phan tich va xét hét kha ning c6 thé xay ra, di chiéu vé6i gia thiét dé bai dé 1ap sb.
I1. Bai todan
Bai 1: Cho bdn chir s§ %:3:8:9.
a) Tim sb 16n nhat, sb nho nhit c6 4 chir s6 khac nhau duoc viét tir 4 chir sb da cho.
b) Tim sd 1é 16n nhét, s6 chin nho nhat c¢6 4 chit s6 khac nhau duoc viét tir 4 chir s6 da
cho.

Bai 2: Tim s6 tu nhién c6 ba chit s6 @b, thoa man 9Pc =(a+b+c)

Bai 3: Tim hai s0, biét rang tong ctia chiung gap 3 lan hiéu ciia chung, tich ciia chung gép 24 lan
hi¢u cua chung.

Bai 4: Tim thuong ciia mot phép chia, biét rang néu thém 15 vao s bi chia va thém 3 vao sb

chia thi thuong va sé du khong dbi.
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Bai 5: Hi¢u cua hai s6 1 4. Néu ting mot s6 gip ba lan, giit nguyén s kia thi hiéu cua ching bang
60. Tim hai s d6.

Bai 6: Tim hai s6 biét rang tong ctia chung gap 5 1an hiéu cua chung va tich ctia chiing gap 4008 1an
hiéu cta chung.

Bai 7: Tong cua hai s6 ty nhién gap ba hiéu cua chung. Tim thuong cua hai sé ty nhién ay.

Bai 8: Hiéu cua hai s6 1a 4. Néu ting mot s6 gip ba lan, giir nguyén s6 kia thi hiéu ctia chung bang
60. Tim hai sb do.

Bai 9: Tim hai s, biét rang téng cua chung gip 7 1an hiéu cua ching, tich ciia ching gap 192 lan
hi€u cua chung.

Bai 10: Viét lién tiép 15 s6 1é dau tién dé duoc mot s6 ty nhién. Hay xo4 di 15 chit sb cua so tu
nhién vira nhan dugc ma van giit nguyén thir tu cac chit s6 con lai dé duoc:

a, S6 16n nhat.

b, S nhé nhat.

Dang 2: Cac bai toan giai bang phén tich sb

I. Phwong phap gidai

- Phan tich mét s ty nhién theo cac chit s6.

- Thong qua viéc phan tich cac gia thiét dé bai dé tim so.

11. Bai todn

Bai 1: Tim mot s6 tu nhién c6 hai chir s6 biét réng khi viét thém sb 12 vao bén trai sb d6 ta

dugc s méi 16n gip 26 1an s6 phai tim.

Bai 2: Cho s6 ¢6 hai chit s6. Néu 14y s6 d6 chia cho hiéu cta chit sb hang chuc va hang don vi ctia n6
thi dugc thwong 1a 18 va du 4. Tim s da cho.

Bai 3: Tim mot s6 tu nhién c6 ba chit s6, biét rang s6 d6 gap 5 1an tich cac chit s6 ctia no.

Bai 4: Tim cac chit sb a, b , ¢ thoa man:

a) ab +bc + ca =abc b) abcd +abc +ab +a =4321

Bai 5: Tim s6 tu nhién c6 nam chir s0, biétlre‘“mg néu Vié't,thém chﬁ"sé 2 vao dg‘“mg sau s6 d6 thi duoc
s0 16n gap ba lan so c6 dugc bang cach viet thém chit s 2 vao dang trude so do.

Bai 6: Tim s ty nhién c6 tan ciing bang 3, biét ring néu xo6a chit s6 hang don vi thi s6 d6 giam di
1992 don vi.

Bai 7: Tim ba cht s6 khac nhau va khac Oq, biét‘réng néu dung ca ba chir sb nay 1ap thanh cac sé tu
nhién c6 ba chir so thi hai so0 16n nhat c6 tong bang 1444

Bai 8: Cho ba chit sb a,bc do1 mot khac nhau va khac 0. Téng clia tat ca céac sb co hai chit sé duogc
1ap tir ba chit s6 a,b,c bang 627. Tinh tong @ +b+c

Bai 9: Tich ciia hai s6 1a 6210 Néu giam mot thira s di 7 don vi thi tich méi 1a 5265 Tim céc thira
sO cua tich.

Brz‘li 10: Mot sb o 3 chit sé, tan cung béng chit s6 7. Néu chuyén phfr s6 7 d6 1én dau thi ta dugc mot
s0 m6i ma khi chia cho s6 cii thi dugc thuong 1a 2 du 21. Tim s6 do.

tong cac chir s6 cuand la 27

T HET
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	Bài 8: Hiệu của hai số là 4. Nếu tăng một số gấp ba lần, giữ nguyên số kia thì hiệu của chúng bằng 60. Tìm hai số đó.
	Bài 9: Tìm hai số, biết rằng tổng của chúng gấp 7 lần hiệu của chúng, tích của chúng gấp 192 lần hiệu của chúng.
	Bài 10: Viết liên tiếp 15 số lẻ đầu tiên để được một số tự nhiên. Hãy xoá đi 15 chữ số của số tự nhiên vừa nhận được mà vẫn giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để được: a, Số lớn nhất. b, Số nhỏ nhất.


